ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC HEGEL ĐẾN LÝ LUẬN
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA C. MÁC*
VŨ MẠNH TOÀN**
NGUYỄN VĂN ĐẠI***
Tóm tắt: Bài viết phân tích ảnh hưởng sâu sắc của triết học Hegel đối với quá trình hình thành
lý luận về chủ nghĩa cộng sản của C. Mác, đặc biệt qua “Bản thảo Kinh tế - Triết học năm 1844”. Bài
viết chỉ ra rằng, dù phê phán chủ nghĩa duy tâm, Mác vẫn kế thừa phép biện chứng Hegel, nhất là mô
thức “vượt bỏ”, để khắc phục hạn chế của chủ nghĩa cộng sản bình quân vốn coi bình đẳng vật chất là
mục tiêu tối thượng. Mác chuyển trọng tâm sang quan niệm tự do như sự thống nhất giữa cá nhân và
xã hội, gắn với việc con người chiếm hữu “bản chất tộc loại” của mình. Bài viết cũng đối chiếu cấu trúc
tha hóa trong Mác và Hegel, khẳng định Mác sử dụng phép biện chứng phủ định của Hegel để luận
giải quá trình giải phóng khỏi tha hóa lao động và tha hóa xã hội; Chủ nghĩa cộng sản ở Mác mang bản
chất nhân văn, hướng tới sự phát triển tự do toàn diện của con người.
Từ khóa: Hegel; C. Mác; tha hóa; biện chứng; chủ nghĩa xã hội; tự do.
Abstract: This article analyzes the profound influence of Hegelian philosophy on the formation of
Karl Marx’s theory of socialism, as examined through the “Economic and Philosophic Manuscripts of
1844.” The article demonstrates that, despite his critique of idealism, Marx retained Hegel’s dialect,
particularly the model of Aufhebung (sublation/transcendence)-to overcome the limitations of egalitarian
communism, which treated material equality as its ultimate end. Marx reoriented the focus toward a
conception of freedom as the unity of the individual and society, tied to humanity’s appropriation of its
“species-essence.” The article also compares the structures of alienation in Marx and Hegel, affirming
that Marx employed Hegel’s negative dialectic to theorize the process of emancipation from both labor
alienation and social alienation; Communism in Marx carries a fundamentally humanist character,
oriented toward the free and all-round development of the human being.
Keywords: Hegel; Karl Marx; alienation; dialectic; socialism; freedom
NHỮNG TRANH LUẬN ĐƯƠNG ĐẠI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
TRONG GIỚI HỌC THUẬT NGA HẬU XÔ VIẾT VÀ HÀM Ý
ĐỐI VỚI CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Ở VIỆT NAM
MAI PHƯƠNG THẢO*
Tóm tắt: Bài viết khảo sát các tranh luận đương đại về chủ nghĩa xã hội trong học giới Nga hậu
Xô viết, nhấn mạnh sự tái cấu hình diễn ngôn lý luận sau năm 1991 trong bối cảnh chuyển đổi thể chế,
khủng hoảng căn tính ý thức hệ và biến động của chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Trên cơ sở đối chiếu các
tuyến lập luận này với các tiền đề chuẩn tắc của triết học chính trị (tự do, bình đẳng, công lý và tính
chính đáng), bài viết rút ra hàm ý lý luận cho Việt Nam theo hướng tránh giản lược chủ nghĩa xã hội
thành mô hình kinh tế-kỹ thuật, coi kết hợp công bằng với hiệu quả và phát triển với bảo đảm quyền
là nguyên tắc thiết kế thể chế, đồng thời đặt trọng tâm vào năng lực kiến tạo nhà nước, chất lượng thể
chế và cơ chế kiểm soát quyền lực. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một khung tham chiếu nhằm làm rõ các
điều kiện khả hữu của con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hiện đại hóa, hội nhập
quốc tế và chuyển đổi số, nhấn mạnh tính linh hoạt mô hình, sự phù hợp lịch sử-văn hóa và nền tảng
chuẩn tắc của các lựa chọn phát triển.
Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội; hậu Xô viết; giới học thuật Nga; tranh luận đương đại; diễn ngôn lý
luận; năng lực nhà nước; Việt Nam.
Abstract: This article examines contemporary debates on socialism in post-Soviet Russian
scholarship, highlighting the reconfiguration of theoretical discourse after 1991 amid institutional
transformation, an ideological identity crisis, and shifts in global capitalism. By relating these
argumentative lines to the normative premises of political philosophy-freedom, equality, justice,
and legitimacy-the article derives theoretical implications for Vietnam: it cautions against reducing
socialism to an economic-technocratic model, treats the reconciliation of equity with efficiency and
development with rights protection as principles of institutional design, and emphasizes state capacity,
institutional quality, and mechanisms of power control. On this basis, the study proposes a reference
framework for clarifying the conditions of possibility for Vietnam’s socialist path in the context of
modernization, international integration, and digital transformation, underscoring model flexibility,
historical-cultural congruence, and the normative foundations of development choices.
Keywords: Socialism; post-Soviet; Russian academia; contemporary debates; theoretical
discourse; state capacity; Vietnam.

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM
TỪ GÓC NHÌN TÔN GIÁO HỌC
TRẦN THỊ KIM OANH*
Tóm tắt: Người Việt Nam có đời sống tín ngưỡng phong phú và đa dạng. Các tín ngưỡng, tôn giáo ở
Việt Nam được hình thành, phát triển mang đậm những nét đặc trưng riêng, song nhìn khái quát tổng
thể thì về cơ bản mang đậm văn hóa truyền thống dân tộc và hầu hết đều hướng đến Chân - Thiện -
Mỹ. Từ góc nhìn Tôn giáo học cho thấy tín ngưỡng Việt Nam mang những nét đặc trưng riêng, thể hiện
đậm nét bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó chính là những đặc điểm của tín ngưỡng Việt Nam, qua đặc
điểm này chúng ta thấy được giá trị đích thực, bền vững của tín ngưỡng Việt Nam đối với các tôn giáo
ở Việt Nam và vị thế của tín ngưỡng đối với đời sống con người Việt Nam trước kia và hiện nay.
Từ khóa: Tín ngưỡng Việt Nam; đặc điểm tín ngưỡng.
Abstract: The Vietnamese people have a rich and diverse spiritual life. The beliefs and religions
in Vietnam were formed and developed with their own distinct characteristics, but overall, they
basically bear the strong imprint of traditional national culture, and most are oriented towards Truth
- Goodness - Beauty. From a religious studies perspective, Vietnamese beliefs have their own distinct
characteristics, clearly demonstrating the identity of Vietnamese culture. These are the characteristics
of Vietnamese beliefs, through which we can see the true and sustainable value of Vietnamese beliefs
in relation to religions in Vietnam and the position of beliefs in the lives of Vietnamese people in the
past and present
Keywords: Vietnamese beliefs; characteristics of beliefs.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM -
ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
VŨ HOÀNG*
Tóm tắt: Tại Việt Nam, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 ra đời đã tạo dựng nền tảng pháp lý
quan trọng, góp phần bảo đảm quyền tự do thỏa thuận và thúc đẩy môi trường kinh doanh. Tuy nhiên,
sự gia tăng của thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới và ứng dụng công nghệ số đã đặt ra nhiều
yêu cầu mới, trong khi các quy định hiện hành vẫn còn bộc lộ hạn chế, đặc biệt liên quan đến thỏa thuận
trọng tài điện tử, tố tụng trọng tài trực tuyến, chứng cứ điện tử và cơ chế công nhận, thi hành phán
quyết trọng tài. Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, bài viết khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục
hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu
chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.
Từ khoá: Trọng tài thương mại; hội nhập; kỷ nguyên số; phát triển.
Abstract: In Vietnam, the enactment of the 2010 Law on Commercial Arbitration established an
important legal foundation, contributing to the protection of freedom of contract and the promotion of a
favorable business environment. However, the rapid growth of e-commerce, cross-border transactions,
and the application of digital technologies has generated new demands, while the existing legal
provisions still reveal certain limitations, particularly regarding electronic arbitration agreements,
online arbitral proceedings, electronic evidence, and the mechanisms for recognition and enforcement
of arbitral awards. Based on theoretical and practical analysis, this article affirms the necessity of
further improving the legal framework governing commercial arbitration in a manner that aligns more
closely with international standards and meets the requirements of digital transformation, thereby
enhancing the effectiveness of dispute resolution, strengthening business confidence, and contributing
to the improvement of Vietnam’s competitiveness in the process of integration and development.
Keywords: Commercial arbitration; integration; the digital age; development.

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC TƯ
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
ĐOÀN HỒNG NGỌC*
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng
định vị trí động lực của nền kinh tế, phòng, chống tham nhũng trong khu vực này trở thành yêu cầu
cấp bách. Khi nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đòi hỏi tiêu chuẩn liêm chính
cao hơn, khu vực doanh nghiệp được xem là một tác nhân trọng yếu trong việc hình thành môi trường
kinh doanh minh bạch. Việc hoạch định định hướng nhằm phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong
phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa chiến lược, không chỉ để giảm thiểu rủi ro tài chính và pháp lý,
mà còn nhằm củng cố sức cạnh tranh quốc gia và đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế. Bài viết đưa ra
khái niệm, đặc điểm tham nhũng trong khu vực tư, phân tích cơ sở pháp lý và những thách thức trong
việc phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả
phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư.
Từ khóa: Doanh nghiệp; tham nhũng; kinh tế tư nhân; khu vực tư nhân; doanh nghiệp ngoài nhà
nước.
Abstract: In the context of deep international integration and a private sector that is increasingly
asserting its role as an engine of economic growth, anti-corruption efforts in this sector have become
an urgent requirement. As Vietnam’s economy enters a phase of development that demands higher
standards of integrity, the business sector is regarded as a key actor in shaping a transparent
business environment. Formulating orientations to promote the role of the private sector in anticorruption efforts carries strategic significance-not only to mitigate financial and legal risks, but also
to strengthen national competitiveness and meet the requirements of international integration. This
article presents the concept and characteristics of corruption in the private sector, analyzes the legal
framework and challenges in combating private-sector corruption, and proposes solutions to enhance
the effectiveness of anti-corruption efforts in this sector.
Keywords: Enterprise; corruption; private economy; private sector; non-state enterprise.

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG TRONG THƯƠNG MẠI
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA
NGUYỄN ĐỨC THƯ*
Tóm tắt: Chế định về hợp đồng gia công trong thương mại được ghi nhận trong BLDS năm 2015
và Luật thương mại năm 2005. Về kỹ thuật lập pháp, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có một số điểm mới,
nhưng về cơ bản vẫn là sự kế thừa từ Bộ luật Dân sự năm 2005. Những quy định này đã đáp ứng được
yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh từ hoạt động gia công trong đời sống nhưng cũng còn tồn
tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Tuy nhiên một số quy định về hợp đồng gia công trong thương
mại vẫn có sự chồng chéo giữa Bộ luật dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005. Vì vậy, bài viết này đã
chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại để tiếp tục được khắc phục và áp dụng phù hợp trong thực tiễn.
Từ khóa: Hợp đồng gia công; Luật Thương mại; Bộ luật dân sự.
Abstract: The legal institution governing processing contracts in commerce is recognized in the
Civil Code 2015 and the Commercial Law 2005. From a legislative technique standpoint, the Civil Code
2015 introduced certain new provisions, while largely inheriting the framework of the Civil Code 2005.
These regulations have met the requirements for governing relationships arising from processing
activities in practice; however, several issues remain unresolved. Certain provisions on processing
contracts in commerce still exhibit overlaps between the Civil Code 2015 and the Commercial Law
2005. This article identifies the outstanding issues with a view to facilitating continued improvement
and appropriate application in practice.
Keywords: Processing contract; Commercial Law; Civil Code.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH,
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN, CHIẾM ĐOẠT
MÔ HOẶC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN TRỌNG LUÂN*
Tóm tắt: Trong những năm qua, tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người trên địa
bàn thành phố Hà Nội diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Bên cạnh những kết
quả đạt được, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể
người trên địa bàn còn bộc lộc một số tồn tại, hạn chế nhất định. Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực
trạng, bài viết đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua bán,
chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Mua bán, chiếm đoạt; mô; bộ phận cơ thể người; thành phố Hà Nội.
Abstract: In recent years, crimes involving the trading and misappropriation of human tissues
and body parts in Hanoi have grown increasingly complex, employing ever more sophisticated
methods. Alongside achievements made, the work of preventing and combating such crimes in the
city still reveals certain shortcomings and limitations. Based on assessing and analyzing the current
situation, this article proposes solutions to enhance the effectiveness of preventing and combating
crimes involving the trading and misappropriation of human tissues and body parts in Hanoi in the
current context.
Keywords: Trading; misappropriation; tissue; human body parts; Hanoi.

BẢO VỆ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI
BẰNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
HÀ LỆ THỦY*
Tóm tắt: Trong thực tế, sự xâm phạm quyền sở hữu tài sản nói chung tồn tại dưới nhiều hình
thức khác nhau. Đặc biệt đối với tài sản là đất đai thì việc xâm phạm này có thể gây ra những thiệt
hại không nhỏ cho cá nhân, tổ chức và Nhà nước. Vì vậy, trong bối cảnh pháp luật về đất đai đang còn
nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh và hoàn thiện hướng tới ngăn ngừa các vi phạm liên quan đến lĩnh
vực đất đai, việc nghiên cứu và làm rõ các quy định của pháp luật hình sự đối với các hành vi xâm
phạm về đất đai là điều thực sự cần thiết nhằm bảo vệ tối đa quyền sở hữu về đất đai cũng như đảm
bảo quyền lợi giữa các chủ thể, đảm bảo sự ổn định xã hội.
Từ khóa: Quyền sử dụng đất; sở hữu đất đai; pháp luật hình sự; tội phạm; phát triển bền vững.
Abstract: In practice, violations of property ownership rights exist in many different forms. With
respect to land in particular, such violations can cause considerable harm to individuals, organizations,
and the State. Therefore, in the context of ongoing reforms and improvements to land law aimed at
preventing land-related violations, it is genuinely necessary to study and clarify the criminal law
provisions governing land-related offenses. This is essential to maximally protect land ownership
rights, safeguard the legitimate interests of all parties, and ensure social stability.
Keywords: Land use rights; land ownership; criminal law; crime; sustainable development.

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Ở VIỆT NAM
NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KỸ THUẬT LẬP PHÁP
ĐỖ THỊ BẢO YẾN*
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và mức độ
ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Trí
tuệ nhân tạo thể hiện những lợi ích to lớn, nhưng đồng thời cũng dấy lên nhiều rủi ro về an ninh trật
tự xã hội, nguy cơ tiềm ẩn về đạo đức và pháp luật. Mặt khác, đang xuất hiện ngày càng nhiều vụ việc
trí tuệ nhân tạo bị sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc xây dựng, hoàn thiện chính
sách, pháp luật về trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam là nhiệm vụ cấp thiết. Bài viết phân tích những định
hướng hoàn thiện pháp luật về trí tuệ nhân tạo, trong đó có yêu cầu từ góc độ kỹ thuật lập pháp. Trên
cơ sở đó, bài viết đưa ra những dự đoán và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về trí
tuệ nhân tạo ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; pháp luật về trí tuệ nhân tạo; trách nhiệm pháp lý; chủ thể của tội
phạm; tội phạm mạng.
Abstract: In recent years, the rapid development of science and technology and the increasingly
strong influence of artificial intelligence are evident in many areas of social life. Artificial intelligence
shows great benefits, but at the same time it also raises many risks to social security and order,
potential ethical and legal risks. On the other hand, there are more cases of artificial intelligence
being used to commit illegal acts. Building and perfecting policies and laws on artificial intelligence
in Vietnam is an urgent task. The article analyzes the orientations for perfecting laws on artificial
intelligence, including requirements from the perspective of legislative techniques. On that basis, the
article makes predictions and proposes solutions to perfect policies and laws on artificial intelligence
in Vietnam today.
Keywords: Artificial intelligence; artificial intelligence law; legal liability; subject of crime;
cybercrime.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ QUYỀN LỢI CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM
TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM
ĐỖ LỆNH QUÂN*
Tóm tắt: Bài viết phân tích các quy định về quyền lợi có thể được bảo hiểm trong Luật Kinh doanh
bảo hiểm năm 2022 dưới góc độ bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm, tập trung sâu vào nhóm đối
tượng có mối quan hệ tài chính và quan hệ lao động. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc thiếu vắng
các quy định định lượng cụ thể về giá trị lợi ích tài chính và cơ chế ràng buộc trách nhiệm thẩm định
của doanh nghiệp bảo hiểm đối với nhóm đối tượng này đã tạo ra khoảng trống pháp lý, đẩy rủi ro hợp
đồng vô hiệu về phía người tiêu dùng. Bài viết đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Luật
Kinh doanh bảo hiểm 2022 và Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. Trọng tâm các kiến nghị là thiết lập giới
hạn trách nhiệm thẩm định đầu vào đối với các hợp đồng dựa trên quyền lợi tài chính, luật hóa thời
hạn truy xét và bảo đảm tính liên tục của hợp đồng khi mối quan hệ thay đổi.
Từ khóa: Quyền lợi có thể được bảo hiểm; Bảo hiểm nhân thọ; Quyền lợi tài chính và Quan hệ lao
động; Định lượng quyền lợi bảo hiểm; Bảo vệ bên mua bảo hiểm; Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.
Abstract: This article analyzes the regulations on insurable benefits in the 2022 Insurance
Business Law from the perspective of protecting the rights of insurance buyers, focusing specifically
on the group of individuals with financial and labor relationships. The research results indicate that
the lack of specific quantitative regulations on the value of financial benefits and mechanisms to hold
insurance companies liable for underwriting assessment of this group has created a legal loophole,
shifting the risk of invalid contracts to consumers. The article proposes specific amendments and
additions to the 2022 Insurance Business Law and Decree No. 46/2023/ND-CP. The recommendations
focus on establishing limits of liability for input assessment of contracts based on financial interests,
codifying review periods, and ensuring the continuity of contracts when the relationship changes.
Keywords: Insurable benefits; Life insurance; Financial benefits and labor relations; Quantifying
insurance benefits; Policyholder protection; Insurance Business Law 2022.

NGHIÊN CỨU SO SÁNH VỀ NGUỒN LUẬT
Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM
HÀ THỊ HẰNG*
Tóm tắt: Bài viết phân tích khái niệm “nguồn của pháp luật” theo hướng thiên về hình thức và tiến
hành so sánh hệ thống nguồn luật của ba quốc gia tiêu biểu: Pháp (đại diện Civil Law), Anh (đại diện
Common Law) và Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu làm rõ đặc trưng của từng hệ thống về pháp
luật thành văn, án lệ, tập quán hay lẽ công bằng. Kết quả so sánh cho thấy Việt Nam đang từng bước
chuyển từ mô hình pháp điển hóa thuần túy sang mô hình kết hợp, tiếp thu có chọn lọc tính logic, ổn
định của Civil Law và tính linh hoạt, thực tiễn của Common Law. Từ kinh nghiệm của Pháp và Anh,
bài viết đề xuất một số gợi mở nhằm hoàn thiện cơ cấu nguồn luật Việt Nam theo hướng thống nhất,
minh bạch và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Nguồn luật; Pháp luật Pháp; Pháp luật Anh; Pháp luật Việt Nam; Civil Law; Common
Law; Luật so sánh.
Abstract: The article analyzes the concept of “sources of law” from a formal perspective and
compares the systems of legal sources in three representative countries: France (Civil Law tradition),
the United Kingdom (Common Law tradition), and Vietnam. On this basis, the study clarifies the
distinctive features of each system concerning statutory law, case law, custom, and equity. The
comparative results indicate that Vietnam is gradually shifting from a purely codified model toward
a hybrid one, selectively adopting the logical stability of Civil Law and the flexibility and practicality
of Common Law. Drawing on the experiences of France and the United Kingdom, the article proposes
several recommendations to improve Vietnam’s system of legal sources toward greater coherence,
transparency, and compatibility with the process of international integration.
Keywords: Sources of law; French law; English law; Vietnamese law; Civil Law; Common Law;
Comparative law.

PHÁP LUẬT ANH
VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LAO ĐỘNG
VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
HÀ THỊ HOA PHƯỢNG*
HOÀNG THẢO NGUYÊN**
Tóm tắt: Bài viết phân tích hệ thống pháp luật Anh về bồi thường thiệt hại trong lao động, bao
gồm các trường hợp sa thải bất công, sa thải trái hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ bảo mật, hợp đồng đào
tạo và thiệt hại tài sản. Trên cơ sở lý luận, các tác giả làm rõ cơ sở pháp lý, cơ chế định lượng thiệt hại
và nguyên tắc công bằng - hợp lý trong thông luật Anh, qua đó nhấn mạnh vai trò của án lệ trong hình
thành chuẩn mực về bồi thường. Trên cơ sở so sánh, bài viết đề xuất các bài học cho Việt Nam như: xây
dựng tiêu chuẩn định lượng thiệt hại, bổ sung nghĩa vụ giảm thiểu tổn thất, cho phép thỏa thuận trước
về cơ chế bồi thường có kiểm soát, và hoàn thiện hướng dẫn về tổn thất phi tài chính. Kết quả nghiên
cứu góp phần định hướng hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam theo hướng linh hoạt, công bằng và
tiệm cận thông lệ quốc tế.
Từ khoá: Pháp luật Anh; bồi thường thiệt hại; vi phạm hợp đồng; tài sản; tính mạng; sức khỏe.
Abstract: This article analyzes the English legal system governing compensation for labor-related
damages, covering cases of unfair dismissal, wrongful dismissal, breach of confidentiality obligations,
training contracts, and property damage. On a theoretical basis, the authors clarify the legal grounds,
mechanisms for quantifying damages, and the principles of fairness and reasonableness in English
common law, thereby highlighting the role of case law in establishing compensation standards. Drawing
on comparative analysis, the article proposes lessons for Vietnam, including: developing standards
for quantifying damages, introducing a duty to mitigate losses, permitting advance agreements on
controlled compensation mechanisms, and improving guidance on non-financial losses. The research
findings contribute to orienting the development of Vietnamese labor law toward greater flexibility,
fairness, and alignment with international practice.
Keywords: English law; compensation for damages; breach of contract; property; life; health.

NGOẠI GIAO KINH TẾ
TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐỨC
GIAI ĐOẠN 2009-2013
TRẦN THỊ LAN*
Tóm tắt: Bài viết phân tích hoạt động ngoại giao kinh tế trong chính sách đối ngoại của Đức giai
đoạn 2009-2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Angela Merkel, Đức đã triển khai ngoại giao kinh tế như
một công cụ trung tâm nhằm ổn định kinh tế trong nước, thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ phục hồi kinh
tế Châu Âu. Đức giữ vai trò dẫn dắt trong EU thông qua các gói cứu trợ tài chính, đồng thời mở rộng
hợp tác kinh tế với các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh. Bên cạnh đó, chính sách đầu tư
vào năng lượng tái tạo và công nghệ xanh giúp Đức củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn. Qua đó, bài
viết làm rõ những thành tựu, hạn chế và tác động của ngoại giao kinh tế đối với vị thế quốc tế của Đức
trong giai đoạn này.
Từ khóa: Chính sách đối ngoại; Ngoại giao kinh tế của Đức; Thủ tướng Angela Merkel; Giai đoạn
2009-2013; Nhiệm kỳ thứ 2.
Abstract: The article analyzes Germany’s economic diplomacy within its foreign policy during the
period 2009-2013, in a context in which the global economy was heavily affected by the global financial
crisis. Under the leadership of Chancellor Angela Merkel, Germany employed economic diplomacy as a
central instrument to stabilize the domestic economy, promote exports, and support the recovery of the
European economy. Germany assumed a leading role within the European Union through financial
rescue packages, while simultaneously expanding economic cooperation with major partners such as
the United States, China, Russia, and the United Kingdom. In addition, policies promoting investment
in renewable energy and green technologies helped Germany consolidate its long-term competitive
advantages. The article thus clarifies the achievements, limitations, and impacts of economic diplomacy
on Germany’s international standing during this period.
Keywords: Foreign policy; Economic diplomacy of Germany; Chancellor Angela Merkel; Period
2009-2013; Second term.

TÁI HIỆN VÀ THỰC TẠI: BÀN VỀ TÍNH KHÁCH QUAN
CỦA TRUYỀN THÔNG NHÌN TỪ LÝ THUYẾT
CỦA ANDRÉ BAZIN VÀ STUART HALL
NGUYỄN NHẬT ANH*
Tóm tắt: Bài viết này khảo sát cách thức mà sự tái hiện có thể kiến tạo nên những chân lý đối
nghịch, thông qua việc so sánh bản thể luận về chủ nghĩa hiện thực nhiếp ảnh của André Bazin với lý
thuyết mã hóa/giải mã của Stuart Hall. Trong khi Bazin nhấn mạnh vào tính trung thực cơ học của
nhiếp ảnh đối với hiện thực, thì Hall chỉ ra rằng mọi hình thức tái hiện đều được trung gian hóa bởi
các mã văn hóa và các ý thức hệ vốn gắn chặt với quan hệ quyền lực. Bài viết cho rằng chân lý trong
tái hiện không bao giờ đơn nhất, mà luôn được cấu thành qua diễn ngôn, ý thức hệ và sự diễn giải của
công chúng; do đó, “chính trị của sự gán nghĩa” trở thành yếu tố then chốt để hiểu về truyền thông
đương đại.
Từ khoá: Tái hiện; sự thật; quyền lực; chính trị của sự gán nghĩa; nghiên cứu truyền thông.
Abstract: This essay investigates how representation constructs competing truths by comparing
André Bazin’s ontology of photographic realism with Stuart Hall’s theory of encoding/decoding. While
Bazin emphasizes photography’s mechanical fidelity to reality, Hall reveals that representation is
always mediated by cultural codes and ideological frameworks, embedded within power relations.
This article concludes that truth in representation is never singular but shaped through discourse,
ideology, and audience interpretation, making the politics of signification central to understanding
contemporary media.
Keywords: Representation; truth; power; politics of Signification; media Studies.

